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Phụ lục I
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG THỦ DÂN SỰ 

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-BQP ngày     tháng     năm 2024

của Bộ Quốc phòng)

	STT
	Tên văn bản
	Số hiệu
	Ghi chú

	I
	Văn bản khác

	1
	Hiến pháp 2013.
	Hiến pháp
	 

	2
	Nghị quyết về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.
	48-NQ/TW; 24/5/2005
	

	3
	Nghị quyết  về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
	689-QU/QUTW; 10/10/2014
	

	4
	Chỉ thị  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
	42-CT/TW; 24/3/2020
	

	5
	Nghị quyết về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
	22-NQ/TW;

30/8/2022
	

	 
	Các văn bản quy phạm pháp luật
	 

	II
	Các quy định trực tiếp về hoạt động phòng thủ dân sự 
	 

	1
	Luật Phòng thủ dân sự năm 2023.
	18/2023/QH15
	

	2
	Nghị định về Phòng thủ dân sự.
	02/2019/NĐ-CP; 02/01/2019
	

	III
	Các quy định về thông tin sự cố, thảm họa
	 


	1
	Luật Phòng, chống thiên tai 2020 (VBHN số 04-2020).
	04/VBHN-2020
	

	2
	Luật Lâm nghiệp năm 2017, sửa đổi năm 2013.
	06/VBHN-VPQH; 02/8/2023
	

	3
	Luật Phòng cháy, chữa cháy năm 2013.
	40/2013/QH13 
	

	4
	Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
	136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020
	

	5
	Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.
	18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021
	

	6
	Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy hoạch kho số viễn thông.
	22/2014/TT-BTTTT ngày 22/12/2014
	

	III
	Các quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức của cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự; lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự
	

	1
	Luật Phòng thủ dân sự năm 2023.
	18/2023/QH15
	

	2
	Nghị định về Phòng thủ dân sự.
	02/2019/NĐ-CP; 02/01/2019
	

	3
	Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai.
	66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021
	

	4
	Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
	30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017
	

	5
	Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.
	99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016
	

	6
	Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017
	

	7
	Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg ngày 18/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.
	23/2023/QĐ-TTg ngày 18/9/2023
	

	8
	Quyết định 195/2001/QĐ-TTg ngày 26/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích.
	195/2001/QĐ-TTg ngày 26/12/2001
	

	9
	Quyết định số 08/2007/QĐ-BNN ngày 26/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
	08/2007/QĐ-BNN ngày 26/7/2007
	

	IV
	Các quy định về công trình phòng thủ dân sự
	

	1
	Luật Phòng, chống thiên tai 2020 (VBHN số 04-2020).
	04/VBHN-2020
	

	2
	Luật Phòng thủ dân sự năm 2023.
	18/2023/QH15
	

	3
	Luật Thuỷ sản năm 2017.
	18/2017/QH14
	

	4
	Luật khí tượng thuỷ văn năm 2015.
	90/2015/QH13
	

	5
	Nghị định về Phòng thủ dân sự.
	02/2019/NĐ-CP; 02/01/2019
	

	V
	Các quy định về ban bố, bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự
	

	1
	Luật Phòng, chống thiên tai 2020 (VBHN số 04-2020).
	04/VBHN-2020
	

	2
	Luật Phòng thủ dân sự năm 2023.
	18/2023/QH15
	

	3
	Quyết định 18/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.
	18/2021/QĐ-TTg
	

	VI
	Các quy định về thống kê, đánh giá thiệt hại
	

	1
	Luật Phòng, chống thiên tai 2020 (VBHN số 04-2020).
	04/VBHN-2020
	

	2
	Luật Phòng thủ dân sự năm 2023.
	18/2023/QH15
	

	3
	Nghị định số 66/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.
	66/2021/NĐ-CP
	

	4
	Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.
	43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015
	

	V
	Các quy định về huy động, vận động đóng góp tự nguyện và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ
	

	1
	Luật Phòng, chống thiên tai 2020 (VBHN số 04-2020).
	04/VBHN-2020
	

	2
	Luật Phòng thủ dân sự năm 2023.
	18/2023/QH15
	

	3
	Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
	75/2015/QH13
	

	4
	Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, được sửa đổi bổ sung năm 2018.
	45/VBHN-VPQH 2018
	

	5
	Luật Hoạt động chữ thập đỏ.
	11/2008/QH12
	

	6
	Nghị định số 66/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.
	66/2021/NĐ-CP
	

	7
	Nghị định 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.
	50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020
	

	8
	Nghị định 03/2011/NĐ-CP ngày 07/01/2011 của Chính phủ hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật Hoạt động chữ thập đỏ.
	03/2011/NĐ-CP ngày 07/01/2011
	

	9
	Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.
	93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021
	

	10
	Nghị định 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.
	114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021
	

	VI
	Các quy định về Quỹ phòng thủ dân sự
	

	1
	Luật Phòng, chống thiên tai 2020 (VBHN số 04-2020).
	04/VBHN-2020
	

	2
	Luật Phòng thủ dân sự năm 2023.
	18/2023/QH15
	

	3
	Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, được sửa đổi bổ sung năm 2018.
	45/VBHN-VPQH 2018
	

	4
	Luật Ngân sách nhà nước.
	83/2015/QH13
	

	5
	Nghị định 78/2021/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.
	78/2021/NĐ-CP
	

	6
	Nghị định 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.
	163/2016/NĐ-CP
	

	VII
	Về chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia phòng thủ dân sự
	

	1
	Bộ luật Lao động năm 2019.
	45/2019/QH14
	

	2
	Luật Phòng thủ dân sự năm 2023.
	18/2023/QH15
	

	3
	Nghị định về Phòng thủ dân sự.
	02/2019/NĐ-CP; 02/01/2019
	

	4
	Nghị định số 30/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quy định chế độ, chính sách đặc thù đối với người tham gia hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
	30/2017/NĐ-CP
	

	5
	Nghị định 66/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều quy định về chế độ, chính sách đối với lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.
	66/2021/NĐ-CP
	

	6
	Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
	145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020
	

	7
	Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng phòng cháy, chữa cháy.
	83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017
	


